
UBND HUYỆN TÂN YÊN 

  TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 02 trang) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TOÁN - Lớp 1 

Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian 

phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

 

 

Họ và tên:……………………....................................................................................……………Lớp: ……................… 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (Số tự nhiên; Mức 1 - 0,5 điểm) 

 

                                                 

                              

 

Câu 2: Nối đúng. (Đo lường; Mức 1 – 0,5đ) 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 3: Số gồm 5 chục và 3 đơn vị là số nào? (Số tự nhiên; Mức 1 – 0,5đ) 

A. 53 B.35  C. 503 D. 50 

Câu 4: Số liền trước của 75 là: (Số tự nhiên; Mức 1 – 0,5đ ) 

A. 74 B. 76  C. 77 D. 73 

Câu 5: Số tròn chục bé nhất là? (Số tự nhiên; Mức 2 – 0,5đ) 

A. 90 B. 10 C. 80 D. 70 

Câu 6: Đồng hồ chỉ mấy giờ. (Đo lường; Mức 1 – 0,5đ) 

                                                    

  

 

Ngắn hơn  

Dài hơn  



A. 12 giờ B. 7 giờ C. 8 giờ D. 9 giờ 

Câu 7: Điền dấu 30 + 10.....65    (Số tự nhiên; Mức 1 - 0,5đ) 

A. > B. <  C. = D. + 

Câu 8: Đếm hình. (Hình phẳng và hình khối; Mức 3 - 0,5 đ) 

                      Hình bên có:                                                                                                                                                                   

                       hình tam giác                                 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 9: Đặt tính rồi tính. (Các phép tính với số tự nhiên; Mức 1- 2,0 điểm) 

         13 + 24                           56 + 3                             89 - 45                              67 - 4 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

Câu 10: Viết số còn thiếu vào ô trống trong dãy số sau. (Số tự nhiên; Mức 2 – 1 điểm) 

15  35 45    85 95 

 

Câu 11: Tính. (Các phép tính với số tự nhiên; Mức 2-  0,5 điểm) 

31 + 4 + 2 = 29 – 2 – 3 = 

Câu 12: Em hãy dùng thước đo hộp bút. (Đo lường; Mức 2– 1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13: Tổ 1 ban đầu có tất cả 15 bạn, sau đó cô chuyển 4 bạn sang Tổ 2. Vậy Tổ 1 còn 

lại bao nhiêu bạn? (Các phép tính với số tự nhiên; Mức 3 - 1,5 điểm)  

 

 

 

                                             

 

                                                          

Trả lời: Tổ 1 còn lại ............ bạn 
                                                                                                                                                                                                                         

                                               
 

 

 

     

 

- Chiều dài : ...................cm  

 

-Chiều rộng : .................cm  



 
 

   

 
Đề nghị sao in 

CBQL 
                                                                                         
 
 
 
 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

 

 
Nguyễn Thị Hường 

 

 


